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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

Bản án số: 68/2022/HS-ST 

Ngày 27/7/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Võ Văn Bình. 

- Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Kim Hồng. 

- Các Hội thẩm nhân dân:Ông Lê Quốc Ngưu 

 Ông Đỗ Đ Thanh 

 Bà Nguyễn Thị Đông Hải 

- Thư ký phiên toà: Bà Thái Thị Mỹ Nga - Thư    T à án Nh n   n   nh  ia 

Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên toà: Ông Trịnh 

Vũ Thủy - Kiểm sá  viên.                                                                                                                                                                              

Ngày 27 tháng 7 năm 2022,  ại  rụ sở T à án nh n   n   nh  ia Lai xé  xử sơ 

 hẩm công  hai vụ án hình sự  hụ l  số: 53/2022/TLST-HS ngày 26  háng 5 năm 

2022,  he  Quyế  định đưa vụ án ra xé  xử số 181/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 

7 năm 2022 đối với các bị cá : 

1. Phạm Ngọc Đ (tên gọi khác: R), sinh ngày 20/6/1993,  ại  hị xã A,   nh  ia 

Lai; nơi cư  rú: Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

học vấn: 8/12;   n  ộc: Kinh; giới  ính: Nam;  ôn giá : Không; quốc  ịch: Việ  Nam; 

con ông Phạm Văn C, sinh năm 1955 và bà Th n Thị Ngọc C, sinh năm 1957; bị cá  

chưa có vợ;  iền án,  iền sự: Không; bị bắ   ạm giam ngày 17/02/2022. Hiện đang bị 

 ạm giam  ại Trại  ạm giam Công an   nh  ia Lai. Có mặ . 

2. Phạm Ngọc H (tên gọi  hác: T), sinh ngày 11/6/1999,  ại  hị xã A,   nh  ia 

Lai; nơi cư  rú: Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

học vấn: 9/12; d n  ộc: Kinh; giới  ính: Nam;  ôn giáo: Không; quốc  ịch: Việ  Nam; 

con ông Phạm Văn C, sinh năm 1955 và bà Th n Thị Ngọc C, sinh năm 1957; bị cá  

chưa có vợ;  iền án,  iền sự: Không; bị bắ   ạm giam ngày 01/11/2021. Hiện đang bị 

 ạm giam  ại Trại  ạm giam Công an   nh  ia Lai. Có mặ . 

3. Phạm Ngọc T (tên gọi  hác:  iống), sinh ngày 13/02/1988,  ại  hị xã A, Gia 

Lai; nơi cư  rú: Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

học vấn: 9/12; d n  ộc: Kinh; giới  ính: Nam;  ôn giá :  Không; quốc  ịch: Việt Nam; 
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con ông Phạm Văn C, sinh năm 1955 và bà Th n Thị Ngọc C, sinh năm 1957; bị cá  

chưa có vợ;  iền án,  iền sự: Không; bị bắ   ạm giam ngày 17/02/2022. Hiện đang bị 

 ạm giam  ại Trại  ạm giam Công an   nh  ia Lai. Có mặ . 

4. Phạm Tiến Q (tên gọi  hác: Nghĩa), sinh ngày 11/01/1996,  ại  hị xã A,   nh 

 ia Lai; nơi cư  rú: Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai. nghề nghiệp: Làm nông; 

trình độ học vấn: 6/12; d n  ộc: Kinh; giới  ính: Nam;  ôn giá : Không; quốc  ịch: 

Việ  Nam; con ông Hồ Tấn C, sinh năm 1975 và bà Phạm Thị Tuyế  S, sinh năm 

1976; bị cá  chưa có vợ;  iền án,  iền sự: Không; bịbắ   ạm giam ngày 17/02/2022. 

Hiện đang bị  ạm giam  ại Trại  ạm giam Công an   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Người bà  chữa ch  bị cá  Phạm Ngọc Đ: Ông Trần Đại H, là Luậ  sư của Văn 

phòng luậ  sư T,  huộc Đ àn luậ  sư   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Người bà  chữa ch  bị cáo Phạm Ngọc H: Ông Lương Ngọc P, là Luậ  sư của 

Văn phòng luậ  sư L,  huộc Đ àn luậ  sư   nh Gia Lai. Có mặ . 

- Người bà  chữa ch  bị cá  Phạm Ngọc T: Ông Huỳnh Văn K, là Luậ  sư của 

Văn phòng luậ  sư H,  huộc Đ àn luậ  sư   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Người bà  chữa ch  bị cá  Phạm Tiến Q: Ông Đ, là Luậ  sư của Văn phòng 

luậ  sư Q,  huộc Đ àn luậ  sư   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Bị hại: Ông Phạm Quang C, sinh ngày: 29/5/1994; địa ch : Thôn 3, xã Đ, 

huyện K,   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Phạm Văn C, sinh năm 1955 và bà Th n Thị Ngọc C, sinh năm 1957 (bố 

mẹ bị cá  H, Đ, T); địa ch : Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai. Có mặ  

+ Bà Phạm Thị Tuyế  S (mẹ bị cá  Q), sinh năm 1976; địa ch : Thôn 4, xã T,  hị 

xã A,   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Những người làm chứng: 

+ Bà Phạm Thị Ngọc X; địa ch : Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai. Có mặ . 

+ Bà Nguyễn Thị Yến N; địa ch : Tổ 1, phường An T n,  hị xã A,   nh  ia Lai. 

Có mặ . 

+ Chị Nguyễn Thị Mỹ D; địa ch : Tổ 1, phường N,  hị xã A,   nh  ia Lai. Vắng 

mặ . 

+ Chị Lê Thị Hồng T; địa ch : Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai. Vắng mặ . 

+ Chị Ngô Thị L; địa ch : Tổ 2, phường A,  hị xã A,   nh  ia Lai. Có mặ . 

+ Anh Đặng Công H; địa ch : Tổ 1, phường A,  hị xã A,   nh  ia Lai. Vắng mặ . 

+ Anh Lê Thái H; địa ch : Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai. Có mặ . 

+ Anh Đỗ Anh T; địa ch : Thôn 4, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai. Có mặ . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các T liệu có  r ng hồ sơ vụ án và  iễn biến  ại phiên  òa, nội  ung vụ án 

được  óm  ắ  như sau: 
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Kh ảng 15 giờ ngày 11/9/2021, sau  hi ăn đám giỗ  ại nhà Đỗ Anh T (Sinh năm 

1992;  rú  ại  hôn 1, xã T,  hị xã A,   nh  ia Lai), Phạm Ngọc Đ, Phạm Tiến Q cùng 

Đỗ Anh T, Phạm Quang C, Đặng Công H, Nguyễn Thị Yến N, Nguyễn Thị Mỹ D 

cùng  rú  ại  ổ 1, phường T,  hị xã A và Ngô Thị L được anh Lê Thái T mời về nhà 

cha ruộ  anh T là ông Lê Thái H (Sinh năm 1966;  rú  ại  hôn 4, xã T,  hị xã A) chơi 

và nH  iếp. Cả nhóm góp  iền mua mộ   hùng bia Quy Nhơn l ại 24 chai  hủy  inh và 

mộ  c n gà nướng, ngồi nH  ại bàn đá đặ  ng ài s n, sá  hông bên phải nhà ông H. 

Tr ng lúc ăn nH, giữa Đ và C xảy ra m u  huẫn xô xá  với nhau  hì Ngô Thị L (là bạn 

gái của C) cầm vỏ chai bia đứng lên ghế ch  về phía Đ nói “Ông  ia, ông làm cái  rò 

gì  hế”,  hì Đ  ùng ch n đạp làm chị L ngã xuống s n còn mộ  ch n gác  rên ghế. C 

bực  ức việc Đ đạp chị L nên hỏi Đ “Sa  đánh vợ  a ?” rồi  ùng  ay  rái cầm vỏ chai 

bia đánh mộ  phá   hì  rúng và  đầu Đ làm vỏ chai vỡ làm nhiều mảnh. Thấy C và Đ 

đánh nhau, anh T can ngăn và  é  Đ ra cổng để Đ đi về rồi anh T đi bộ về nhà ngủ. 

Sau  hi bị C đánh, Đ ra ng ài đường gọi điện  h ại ch  em ruộ  là Phạm Ngọc H nói 

“Em lên  rước có mấy  hằng nó chơi anh”. Lúc này, H và anh ruộ  là Phạm Ngọc T 

đang ở nhà chị Phạm Thị Tuyế  X (Sinh năm 1988;  rú  ại  hôn 4, xã T, A). H nghe Đ 

gọi điện  hì lấy xe mô  ô BKS 81 1-174.12 nhãn hiệu YAMAHA, l ại EXCITER, 

màu sơn xanh (xe mượn của Phạm Tiến Q) để đi đến nhà ông H, T  hấy vậy cũng 

chạy bộ  he . Khi H đi đến và  ựng xe ng ài đường bê  ông cách cổng nhà ông H 

 h ảng 50m, H hỏi Đ và H “Ai đánh anh?”, H  rả lời “Ta   hông đánh”, Đ nói 

“Thằng  ia đánh”, H hỏi anh H “Thằng  ia đ u?”  hì anh H  rả lời “Đang chơi  r ng 

nhà ông H”. Nghe vậy, H và Đ mỗi người cầm mộ  cục gạch l ại sáu lỗ đã bị vỡ mộ  

phần, xông và  s n để đánh C. Đ chạy  rước H chạy sau, và   r ng s n  hì Đ bị  rượ  

chân ngã nên H đến đỡ Đ đứng  ậy. Thấy H cầm gạch  hì chị Nhi, chị L và  ngăn cản 

lấy gạch của H vứ  đi, rồi H đến cãi nhau với C, lúc này anh H cũng đi đến. Đ xô xát, 

giằng c  với chị D và chị Nhi  hì C và H mỗi người cầm hai chai bia Quy Nhơn xông 

đến, H  ưởng C và H đánh mình nên lùi lại và chạy bộ về nhà (cách nhà ông H 

 h ảng 200m) lấy 01 (Mộ ) c n  a  rựa  ài 53cm, cán bằng gỗ hình  rụ  ròn đường 

 ính 2cm  ài 25cm, lưỡi rựa  ùng để chặ  củi ở  r ng bếp, cầm chạy sang nhà ông H. 

Khi đến cổng nhà ông H  hấy anh H đang can ngăn Đ, đầu của Đ bị  hương  ích chảy 

máu, H đến hỏi H “Có phải mày đánh anh  a   hông?”  hì anh H không nói gì. Lúc 

này, C cũng ra sau nhà ông H cầm mộ  c y gỗ  ài  ừ  r ng s n  iến ra ng ài cổng. 

Thấy C cầm c y gỗ  hì H cầm  a  chạy xông và ,  hi đến  rước cổng  hì chị D và 

Nhi đến ngăn cản, chị Nhi nói “Chơi gì  hì chơi đừng chơi cái này”. Cùng lúc này, 

Phạm Tiến Q cầm cục gạch l ại gạch sáu lỗ đã bị vỡ mộ  phần, xông đến ném và  

người C thì C đưa  ay  rái lên đỡ,  rúng và  1/3  ưới mặ  ng ài cẳng  ay  rái g y 

 hương  ích x y xá   a. Q  ùng hai  ay giậ  c y gỗ của C đang cầm, nhằm và  vùng 

đầu của C đánh mạnh hai phá   ừ  rên xuống  ưới, C đưa hai  ay chụp đỡ c y gỗ nên 

Q chưa đánh  rúng được và  đầu của C. Phạm Ngọc T cũng lấy mộ  đ ạn c y  re  ài 

 ại hàng rà   rước nhà ông H đánh liên  iếp hai phá   rúng và  ch n  rái của C thì C 

lùi lại mộ  bước. Lúc này, H xông đến,  ay phải cầm  a  đứng đối  iện cách anh C 

 h ảng 60cm, vung  a  chém mạnh mộ  phá   he  chiều  hẳng đứng  ừ  rên xuống 
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 ưới  rúng và  vùng  hái  ương  rán phải, H chém  iếp nhá   hứ hai  rúng và  vùng 

chẩm đ nh  rái g y  hương  ích. Khi bị H chém  rúng đầu hai nhá , C  huỵu người 

xuống rồi đứng lên  ùng  ay  rái ôm đầu,  ay phải chụp giữ và  phần cán  a   iếp 

giáp với lưỡi  a  giằng c  c n  a  với H nên bị  hương  ích rách  a cơ ở  ay. Lúc 

này, ông Lê Thái H và anh Lê Thái T chạy đến can ngăn giậ  được  a  rựa của H rồi 

đuổi H, Đ, T và Q ra ngoài.  

Sau  hi bị chém g y  hương  ích, C được anh H đưa đến Trung   m y  ế  hị xã A 

cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa  h a   nh Bình Định điều  rị, đến ngày 

14/9/2021 anh C hồi phục sức  hỏe, được ra viện. 

Tại Bản  ế  luận giám định pháp y về  hương  ích số 260/21/TgT ngày 

20/10/2021, Trung tâm pháp y   nh  ia Lai  ế  luận    lệ  ổn  hương cơ  hể, cơ chế 

hình  hành  ấu vế  và vậ  g y  hương  ích của Phạm Quang C như sau: 

- Vế   hương vùng  hái  ương phải để lại sẹ  vế   hương phần mềm vùng  rán 

 hái  ương phải  ích  hước (8,5x0,3)cm, sẹ  liền, bờ mép rõ đều, mộ  đường  hẳng: 

6%. Chấn  hương g y nứ  xương sọ vùng  rán phải đường nứ  gãy 4,2cm có mảnh rời 

 hông  i lệch, điện nã   hông ghi nhận ổ  ổn  hương  ương ứng 13%. 

- Vế   hương vùng chẩm đ nh  rái để lại sẹ  vế   hương phần mềm vùng chẩm 

đ nh  rái  ích  hước (6,5x0,3)cm, sẹ  liền, bờ mép rõ đều, mộ  đường  hẳng: 2%. 

- Vế   hương  ại 1/3  ưới cẳng  ay  rái để lại vế   hay đổi sắc  ố  a mặ  sau 1/3 

 ưới cẳng  ay  rái  ích  hước (3x1,5)cm: 0,5%. 

- Vế   hương ngón 1 bàn  ay phải  hông còn  ấu vế   hương  ích gì nên  hông có 

cơ sở để  ế  luận phần  răm  ổn  hương. 

Tổng    lệ  ổn  hương cơ  hể     hương  ích g y nên  ại  hời điểm giám định là: 

20% (Hai mươi phần  răm). 

Cơ chế hình  hành  hương  ích và vậ  g y  hương  ích: 

- Cơ chế hình  hành vế   hương: D  sự  ác động  rực  iếp của ng ại lực. 

- Vậ  g y  hương  ích: Hai vế   hương vùng đầu phù hợp với sự  ác động  rực 

 iếp của c n  a  rựa  ài 53cm, cán bằng gỗ đường  ính 2cm,  ài 25cm, lưỡi rựa bằng 

 im l ại có mấu  ài 28cm, bản rộng nhấ  là 3,5cm mà Cơ quan điều  ra đã  hu giữ. 

Về vậ  chứng vụ án: 

- 01 c n  a  rựa  ài 53cm, cán bằng gỗ đường  ính 2cm,  ài 25cm, lưỡi rựa 

bằng  im l ại có mấu  ài 28cm, bản rộng nhấ  là 3,5cm. 

- 01 đ ạn c y  re  ài 111cm, đường  ính gốc 3cm, đường  ính ngọn 2,5cm. 

- 01  đ ạn c y gỗ  ài 150cm, đường  ính gốc 5cm, đường  ính ngọn 4cm. 

- 01 cục gạch l ại sáu lỗ bị vỡ còn ba lỗ  ích  hước (13x8x6)cm. 

- 03 mảnh gạch vỡ lần lượ  có  ích  hước (11x7,5)cm; (10,5x4)cm; (8,5x5,5)cm. 

- 01 vỏ chai bia bằng  huỷ  inh hiệu “Bia Quy Nhơn” ca  23cm, đường  ính đáy 

5,5cm, đường  ính miệng 2,5cm. 
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- 04 mảnh vỡ vỏ chai bia lần lượ  có  ích  hước (15x6)cm; (6x3,5)cm; 

(5,5x4)cm; (2,5x2)cm. 

Số vậ  chứng  rên    ông Lê Thái H gia  nộp ch  Cơ quan CSĐT Công an  hị xã 

A. 

- Tạm giữ của Phạm Ngọc H: 

+ 01 điện  h ại  i động nhãn hiệu OPPO A37F, số IMEI 1: 862646036734777; 

IMEI 2: 082646036734769. Bên  r ng có lắp Sim điện  h ại mặ  sau có các chữ số 

8984 - 04800 - 00573- 12173. 

+ 01 xe mô tô BKS 81G1-17412, nhãn hiệu YAMAHA, l ại EXCITER, màu 

sơn: Xanh, số máy  3D4E486680, số  hung: 0610HY465455.  

- Tạm giữ của Phạm Ngọc Đ: 01 điện  h ại  i động nhãn hiệu OPPO F11, số 

IMEI 1: 869874040166074; IMEI 2: 869874040166066. Bên  r ng có lắp Sim điện 

 h ại mặ  sau có các chữ số 00659-92623 - 00065-12279.  

Quá  rình điều  ra, Cơ quan điều  ra đã  rưng cầu giám định đối với các mẫu  ấu 

vế   hu  rên  rụ cổng nhà ông Lê Thái H và  rên c n  a  rựa là vậ  chứng vụ án.  

Tại Bản  ế  luận giám định số 762/KL Đ ngày 30/11/2021, Phòng Kỹ  huậ  

Hình sự Công an   nh  ia Lai  ế  luận: Chấ  màu n u nghi máu  hấm  rên 02 que  ăm 

bông (Mẫu    hiệu A1)  r ng bì công văn niêm ph ng gửi giám định là máu người, 

   lượng máu í  nên  hông xác định được nhóm máu. 

Tại Bản  ế  luận giám định số 819/KL Đ ngày 20/12/2021, Phòng Kỹ  huậ  

Hình sự Công an   nh  ia Lai  ế  luận: Trên c n  a  có máu người,    lượng máu í  

 hông xác định được nhóm máu hệ ABO. 

- Về  rách nhiệm   n sự: Bị cáo Phạm Tiến Q bồi  hường số  iền 4.000.000đ; bị 

cáo Phạm Ngọc Đ bồi  hường số  iền 6.800.000đ; bị cáo Phạm Ngọc H bồi  hường số 

 iền 6.600.000đ; bị cáo Phạm Ngọc T bồi  hường số  iền 6.600.000đ. Tổng cộng 

Phạm Quang C đã nhận số  iền 24.000.000đ (Hai mươi bốn  riệu đồng) và yêu cầu 

các bị cáo bồi  hường  hêm số  iền 5.000.000đ (năm  riệu đồng).  

The  Cá   rạng số 67/CT-VKS-P2 ngày 25/5/2022 của Viện  iểm sát nhân dân 

  nh  ia Lai  ruy  ố các bị cá  Phạm Ngọc Đ, Phạm Ngọc H, Phạm Ngọc T và Phạm 

Tiến Q về  ội “ iế  người”  he  quy định  ại điểm n  h ản 1 Điều 123 của Bộ luậ  

Hình sự. 

2. Diễn biến tại phiên tòa: 

Các bị cáo Phạm Ngọc Đ, Phạm Ngọc H, Phạm Ngọc T và Phạm Tiến Q khai 

nhận   àn bộ  iễn biến vụ án như nội  ung bản cá   rạng. Lời nói sau cùng các bị cá  

xin Hội đồng xé  xử giảm nhẹ hình phạ . 

Kiểm sá  viên giữ nguyên Q điểm  ruy  ố, đề nghị Hội đồng xé  xử  uyên bố các 

bị cá  phạm  ội “ iế  người”, đề nghị: 

- Áp  ụng điểm n  h ản 1 Điều 123; điểm b, s  h ản 1 và  h ản 2 Điều 51; 

 h ản 3 Điều 57; Điều 58; Điều 38; Điều 15 của Bộ luậ  Hình sự.  
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Xử phạ  bị cá  Phạm Ngọc H mức án 13 đến 14 năm  ù. 

Xử phạ  bị cá  Phạm Ngọc Đ mức án 12 đến 13 năm  ù.  

- Áp  ụng điểm n  h ản 1 Điều 123; điểm b, s  h ản 1 và  h ản 2 Điều 51; 

 h ản 3 Điều 57; Điều 58; Điều 54; Điều 38; Điều 15 của Bộ luậ  Hình sự.  

Xử phạ  bị cá  Phạm Ngọc T mức án 7 đến 8 năm  ù.  

Xử phạ  bị cá  Phạm Tiến Q mức án 7 đến 8 năm  ù.  

Về vậ  chứng:  

- Tịch  hu  iêu hủy 01 (mộ ) c n  a  rựa  ài 53cm, cán bằng gỗ  ài 25cm, lưỡi 

bằng  im l ại  ài 28cm, bản rộng nhấ  3,5cm; 01 (mộ ) đ ạn c y  re  ài 111cm, 

đường  ính gốc 3cm, đường  ính ngọn 2,5cm; 01 (mộ ) đ ạn c y gỗ  ài 150cm, 

đường  ính gốc 5cm, đường  ính ngọn 4cm; 01 (mộ ) cục gạch l ại sáu lỗ bị vỡ còn 

ba lỗ; 03 (ba) mảnh gạch vỡ; 01 (mộ ) bì công văn niêm ph ng có số 762/PC09 ngày 

30/11/2021 có 05 (năm) c n  ấu và chữ    của Nguyễn Văn P và Trần Minh D. 

- Tịch  hu  iêu huỷ 02 sim điện  h ại l ại Vie  el (nằm  r ng 02 điện  h ại nhãn 

hiệu OPPO màu đen và màu vàng đồng) 

- Tịch  hu sung ng n sách nhà nước đối với 01 điện  h ại  i động nhãn hiệu 

OPPO, màu đen và 01 điện  h ại  i động nhãn hiệu OPPO màu vàng đồng. 

- Trả lại ch  bị cá  Phạm Tiến Q 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, l ại Exci er, 

màu sơn Xanh; BKS 81G1-17412, số máy  3D4E486680, số  hung: 0610HY465455 

(xe  hông  hởi động nên  hông  iểm  ra máy móc bên  r ng).  

- Về   n sự: Công nhận sự  hỏa  huận của các bị cá  và bị hại  ại phiên   à. 

Buộc bị cá  Phạm Ngọc H phải bồi  hường ch  bị hại Phạm Quang C số  iền 

5.000.000đ. 

Về án phí: Các bị cá  chịu án phí hình sự sơ  hẩm và bị cá  H chịu  hêm án phí 

  n sự sơ  hẩm  he  quy định pháp luậ . 

- Người bà  chữa ch  các bị cá : Đồng    ội  anh và điều luậ  áp  ụng như phần 

luận  ội của đại  iện Viện  iểm sát. Về hình phạ  m ng HĐXX xem xé  các bị cá  

đều là người  r ng cùng mộ  gia đình và nguyên nh n xảy ra sự việc cũng mộ  phần 

   lỗi của bị hại. Các bị cá  có nhiều  ình  iế  giảm nhẹ  rách nhiệm hình sự    đó đề 

nghị xử các bị cá  mức án  hấp hơn mức đề nghị của đại  iện Viện  iểm sá . 

- Bị hại anh Phạm Quang C: Nhấ   rí lời luận  ội của Kiểm sá  viên, đề nghị các 

bị cá  bồi  hường ch  anh  ổng số  iền 29.000.000đ, các bị cá  đã bồi  hường 

24.000.000đ còn lại  iếp  ục bồi  hường số  iền 5.000.000đ và xin giảm nhẹ hình phạ  

cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyế  định  ố  ụng của Cơ quan và người có  hẩm quyền  iến 

hành  ố  ụng trong quá  rình điều  ra,  ruy  ố đã  hực hiện đúng về  hẩm quyền,  rình 
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 ự,  hủ  ục quy định của Bộ luậ  Tố  ụng hình sự. Quá  rình điều  ra và  ại phiên  òa, 

bị cá , bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  hông ai có    iến h ặc  hiếu 

nại về hành vi, quyế  định  ố  ụng của Cơ quan có  hẩm quyền  iến hành  ố  ụng, 

người có  hẩm quyền  iến hành  ố  ụng. D  đó, các hành vi, quyế  định  ố  ụng của Cơ 

quan  iến hành  ố  ụng, người  iến hành  ố  ụng đã  hực hiện là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm  ội của bị cáo:  

Tại phiên  òa, các bị cáo  hai nhận  iễn biến hành vi phạm  ội phù hợp với nội 

 ung bản cá   rạng cùng với các T liệu, chứng cứ có  ại hồ sơ vụ án. Nên đủ căn cứ 

để  ế  luận: Và   h ảng 16 giờ 30 phú , ngày 11/9/2021,  r ng lúc ăn nhậu  ại nhà 

ông Lê Thái H giữa Phạm Ngọc Đ và Phạm Quang C xảy ra m u  huẫn xô xá , đánh 

nhau. Đ bị C  ùng chai bia đánh  rúng và  đầu, g y  hương  ích  ổn hại 1% sức  hỏe. 
Vì bực  ức nên bị cá  Phạm Ngọc Đ đã gọi điện ch  H và cùng các bị cá  Phạm 

Ngọc H, Phạm Ngọc T và Phạm Tiến Q  ùng gạch,  a  rựa đánh, ném, chém vào 

vùng đầu và  h n  hể bị hại. H quả bị hại Phạm Quang C bị  hương  ích,  ổn  hương 

cơ  hể 20% sức  hỏe. Tr ng số các bị cá  có bị cá   ùng hung  hí nguy hiểm chém 

và  đầu bị hại là vùng  rọng yếu nguy hiểm  rên cơ  hể c n người có  hả năng  ẫn 

đến chế  người. 

D  đó, Viện  iểm sát nh n   n   nh  ia Lai  ruy  ố các bị cá  Phạm Ngọc Đ, 

Phạm Ngọc H, Phạm Ngọc T và Phạm Tiến Q về  ội “ iế  người” với  ình  iế  định 

 hung “Phạm  ội có  ính chấ  côn đồ”  he  quy định  ại điểm n  h ản 1 Điều 123 Bộ 

luậ  Hình sự là có căn cứ, đúng  ội. 

[3] Về  ính chấ , mức độ hành vi phạm  ội của các bị cá :  

Hành vi của các bị cá  là đặc biệ  nghiêm  rọng và nguy hiểm, đe   ạ tính 

mạng, sức  hỏe của người  hác, ảnh hưởng xấu đến  rậ   ự  rị an xã hội. Do đó, phải 

xử phạ  các bị cá  cách ly ra  hỏi xã hội bằng hình phạ   ù có  hời hạn để giá   ục 

đối với bị cá  và răn đe, phòng ngừa chung.  

Tr ng vụ án này các bị cá   hực hiện đồng phạm mang  ính chấ  giản đơn. Bị 

cáo Phạm Ngọc Đ là người  hởi xướng. Bị cá  H là người có hành vi nguy hiểm nhấ  

dùng dao chém hai nhát vào vùng  hái  ương  rán phải và vùng chẩm đ nh  rái bị hại. 

Bị cá  T và bị cá  Q là người  hực hành  uy  hông g y  hương  ích lớn ch  bị hại 

nhưng có vai  rò giúp sức về vậ  chấ ,  inh  hần ch  các bị cá   hác x m hại sức  h ẻ 

bị hại. D  vậy các bị cá  phải chịu mức án  ương xứng với hành vi phạm  ội của 

mình. 

 [4] Về  ình  iế   ăng nặng, giảm nhẹ  rách nhiệm hình sự:   

Các bị cá   hông có  ình  iế   ăng nặng  rách nhiệm hình sự. 

Về  ình  iế  giảm nhẹ  rách nhiệm hình sự: Các bị cá  đều có nh n  h n  ố , trong 

quá  rình điều  ra và  ại phiên   à đã thành  hẩn  hai bá , ăn năn hối cải; tác động gia 

đình bồi  hường  hiệ  hại,  hắc phục H quả; bị hại có đơn bãi nại và đề nghị giảm nhẹ 

hình phạ , tại phiên   à bị hại  iếp  ục xin giảm nhẹ hình phạ  ch  các bị cá . Ngoài ra 

 r ng vụ án này bị hại có lỗi  ùng chai bia đánh  rúng và  đầu của bị cá  Đ gây 
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 hương  ích 1% nên các bị cá  được hưởng  ình  iế  giảm nhẹ quy định  ại b, s  h ản 

1  h ản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự.  

Xé   hấy các bị cá  có nhiều  ình  iế  giảm nhẹ,  r ng vụ án này các bị cá  đều là 

người la  động lương  hiện trong cùng mộ  gia đình bị cá  Đ, H và T là ba anh em 

ruộ , bị cá  Phạm Tiến Q là cháu ruộ  của ba bị cá  còn lại. Nguyên nhân phát sinh 

vụ án là    bị cá  Đ bị bị hại C đánh gây ra vế   hương  rên đầu  ài 6cm và chảy 

nhiều máu nên các bị cá   hác bộc phá  phá  sinh hành vi đánh lại bị hại. D  vậy Hội 

đồng xé  xử sẽ áp  ụng mức án  ưới mức  hấp nhấ  của  hung hình phạ  đối với các 

bị cá   hể hiện sự  h an hồng của pháp luậ .  

H quả chế  người chưa xảy ra nên  huộc  rường hợp phạm  ội chưa đạ  nên Hội 

đồng xé  xử áp  ụng Điều 15,  h ản 3 Điều 57  hi quyế  định hình phạ  đối với các 

bị cá . 

 [5] Về vậ  chứng:  

- Đối với 01 (mộ ) c n  a  rựa  ài 53cm, cán bằng gỗ  ài 25cm, lưỡi bằng  im 

l ại  ài 28cm, bản rộng nhấ  3,5cm; 01 (mộ ) đ ạn c y  re  ài 111cm, đường  ính 

gốc 3cm, đường  ính ngọn 2,5cm; 01 (mộ ) đ ạn c y gỗ  ài 150cm, đường  ính gốc 

5cm, đường  ính ngọn 4cm; 01 (mộ ) cục gạch l ại sáu lỗ bị vỡ còn ba lỗ; 03 (ba) 

mảnh gạch vỡ; 01 (mộ ) bì công văn niêm ph ng có số 762/PC09 ngày 30/11/2021 có 

05 (năm) c n  ấu và chữ    của Nguyễn Văn P và Trần Minh D; 02 sim điện  h ại 

l ại Vie  el (nằm  r ng 02 điện  h ại nhãn hiệu OPPO màu đen và màu vàng đồng). 

Các vậ  chứng này  hông có giá  rị sử  ụng nên cần  ịch  hu  iêu huỷ 

- Đối với 01 điện  h ại  i động nhãn hiệu OPPO, màu đen và 01 điện  h ại  i 

động nhãn hiệu OPPO màu vàng đồng. Các vậ  chứng này đều là phương  iện phạm 

 ội nên cần  ịch  hu sung Ng n sách nhà nước.  

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, l ại Exci er, màu sơn Xanh; BKS 

81G1-17412, số máy  3D4E486680, số  hung: 0610HY465455 (xe  hông  hởi động 

nên  hông  iểm  ra máy móc bên  r ng) của bị cá  Phạm Tiến Q. Khi bị cá  H mượn 

thì Q  hông biế  nên cần  rả lại ch  bị cá  Phạm Tiến Q.  

 [6] Đối với Phạm Quang C: Tr ng quá  rình xô xá , đánh nhau Phạm Quang C 

đã có hành vi sử  ụng vỏ chai bia đánh và  đầu Phạm Ngọc Đ g y  hương  ích 1%. 

Ngày 05/01/2022, Phạm Ngọc Đ có Đơn  ố giác gửi Cơ quan điều  ra. Đến ngày 

25/01/2022, Phạm Ngọc Đ có đơn xin bãi nại, rú  đơn đề nghị  ruy cứu  rách nhiệm 

hình sự đối với Phạm Quang C và  hông yêu cầu bồi  hường. Ngày 28/02/2022, Cơ 

quan CSĐT Công an  hị xã A ra Quyế  định  hông  hởi  ố vụ án hình sự và xử phạ  

vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh  rậ   ự và an   àn xã hội đối với Phạm Quang 

C, nên không xem xét. 

Đối với chị Nguyễn Thị Yến N, tr ng  hi can ngăn chị N bị Phạm Ngọc Đ dùng 

 ay đấm và  mặ  nhưng  hông bị  hương  ích, chị Nhi  hông yêu cầu bồi  hường   n 

sự nên Cơ quan điều  ra  hông xem xé  xử l  hành vi này của Phạm Ngọc Đ là có cơ 

sở, nên không xem xét. 
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Đối với ông Phạm Văn C là cha ruộ  của các bị cáo Phạm Ngọc T, Phạm Ngọc 

Đ và Phạm Ngọc H và là ông ng ại của Phạm Tiến Q. Khi các bị cáo Q, Đ, T và H 

xông vào trong khuôn viên sân nhà ông Lê Thái H sử  ụng gạch,  a  rựa ném, đánh, 

chém anh Phạm Quang C thì ông C đứng ng ài đường với mục đích căn ngăn,  hông 

chuẩn bị hung  hí và  hông có lời nói,  hái độ gì nhằm cổ vũ,  ích động hay giúp sức 

ch  các bị can. Cơ quan CSĐT Công an   nh  ia Lai  hông xử l  đối với ông Phạm 

Văn C là có căn cứ, nên không xem xét. 

[7] Về   n sự: Công nhận sự  hỏa  huận của các bị cá  và bị hại  ại phiên   à. 

Các bị cá  phải bồi  hường tiền viện phí và  iền bồi  hường  ổn hại sức  h ẻ,  inh 

 hần ch  bị hại tổng cộng 29.000.000đ nhưng được  rừ đi số  iền 24.000.000đ đã bồi 

 hường. Các bị cá  Đ, H, T và Q phải liên đới bồi  hường ch  bị hại anh C số  iền 

5.000.000đ (năm  riệu đồng),  r ng đó mỗi bị cá  phải bồi  hường 1.250.000đ (mộ  

 riệu hai  răm năm mươi nghìn đồng). 

 [8] Về án phí: Các bị cá  phải chịu  iền án phí hình sự sơ  hẩm và án phí   n sự 

sơ  hẩm  he  quy định của pháp luậ . 

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cá  Phạm Ngọc Đ, Phạm Ngọc H, Phạm Ngọc T và Phạm 

Tiến Q phạm  ội “ iế  người”; 

Căn cứ điểm n  h ản 1 Điều 123; điểm b, s  h ản 1 và  h ản 2 Điều 51; Điều 

15; Điều 38; Điều 54; Điều 57; Điều 58 của Bộ luậ  Hình sự.  

Xử phạ  bị cá  Phạm Ngọc H 10 (mười) năm  ù. Thời hạn  ù  ính  ừ ngày 

01/11/2021. 

Xử phạ  bị cá  Phạm Ngọc Đ 9 (chín) năm  ù. Thời hạn  ù  ính  ừ ngày 

17/02/2022. 

Xử phạ  bị cá  Phạm Ngọc T 6 (sáu) năm  ù. Thời hạn  ù  ính  ừ ngày 

17/02/2022. 

Xử phạ  bị cá  Phạm Tiến Q 6 (sáu) năm  ù. Thời hạn  ù  ính  ừ ngày 

17/02/2022. 

2. Về   n sự: Căn cứ các Điều 584, 586, 587, 590 của Bộ luậ  D n sự.  

Buộc các bị cá  Phạm Ngọc Đ, Phạm Ngọc H, Phạm Ngọc T và Phạm Tiến Q 

phải liên đới bồi  hường ch  ông Phạm Quang C số  iền 5.000.000đ (năm  riệu đồng), 

 r ng đó mỗi bị cá  phải bồi  hường 1.250.000đ (mộ   riệu hai  răm năm mươi nghìn 

đồng). 

Kể  ừ ngày có đơn yêu cầu  hi hành án của người được  hi hành án ch  đến  hi 

 hi hành án x ng, bên phải  hi hành án còn phải chịu  h ản  iền lãi của số  iền còn 

phải  hi hành án  he  mức lãi suấ  quy định  ại Điều 357, Điều 468 của Bộ luậ  D n 

sự năm 2015,  rừ  rường hợp pháp luậ  có quy định  hác. 



10 

 

3. Về vậ  chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luậ  Tố  ụng hình sự và Điều 47 của 

Bộ luậ  Hình sự. 

- Tịch  hu  iêu hủy 01 (mộ ) c n  a  rựa  ài 53cm, cán bằng gỗ  ài 25cm, lưỡi 

bằng  im l ại  ài 28cm, bản rộng nhấ  3,5cm; 01 (mộ ) đ ạn c y  re  ài 111cm, 

đường  ính gốc 3cm, đường  ính ngọn 2,5cm; 01 (mộ ) đ ạn c y gỗ  ài 150cm, 

đường  ính gốc 5cm, đường  ính ngọn 4cm; 01 (mộ ) cục gạch l ại sáu lỗ bị vỡ còn 

ba lỗ; 03 (ba) mảnh gạch vỡ; 01 (mộ ) bì công văn niêm ph ng có số 762/PC09 ngày 

30/11/2021 có 05 (năm) c n  ấu và chữ    của Nguyễn Văn P và Trần Minh D. 

- Tịch  hu  iêu huỷ 02 sim điện  h ại l ại Vie  el (nằm  r ng 02 điện  h ại nhãn 

hiệu OPPO màu đen và màu vàng đồng) 

- Tịch  hu sung ng n sách nhà nước đối với 01 điện  h ại  i động nhãn hiệu 

OPPO, màu đen và 01 điện  h ại  i động nhãn hiệu OPPO màu vàng đồng. 

- Trả lại ch  bị cá  Phạm Tiến Q 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, l ại Exci er, 

màu sơn Xanh; BKS 81G1-17412, số máy  3D4E486680, số  hung: 0610HY465455 

(xe  hông  hởi động nên  hông  iểm  ra máy móc bên  r ng).  

Toàn bộ vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng số 63/2022 ngày 

06/6/2022 giữa Cơ quan C sát điều tra công an tỉnh Gia Lai và Cục thi hành án dân 

sự tỉnh Gia Lai.  

4. Về án phí: Căn cứ và  Điều 136 BLTTHS; Kh ản 1 Điều 23 Nghị quyế  số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức  hu, miễn, giảm,  hu, nộp, 

quản l  và sử  ụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: 

Buộc các bị cá  Phạm Ngọc Đ, Phạm Ngọc H, Phạm Ngọc T và Phạm Tiến Q, 

mỗi bị cá  phải chịu 200.000đ (hai  răm nghìn đồng) án phí hình sự sơ  hẩm và 

300.000đ (ba  răm nghìn đồng) án phí   n sự sơ  hẩm. 

5. Trường hợp quyế  định được  hi hành  he  quy định  ại Điều 2 Luậ  Thi hành 

án   n sự  hì người được  hi hành án   n sự, người phải  hi hành án   n sự có quyền 

 hỏa  huận  hi hành án, quyền yêu cầu  hi hành án h ặc bị cưỡng chế  hi hành án  he  

quy định  ại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luậ  Thi hành án   n sự;  hời hiệu  hi hành án 

được  hực hiện  he  quy định  ại Điều 30 Luậ  Thi hành án   n sự. 

6.Trong  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan được quyền  háng cá  để yêu cầu T à án nh n   n cấp ca   ại Đà 

Nẵng xé  xử phúc  hẩm. 
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Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại ĐN; 

- VKSND Cấp cao tại ĐN; 

- VKSND tỉnh Gia lai  

- Phòng HSNV – CA tỉnh Gia Lai  

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai  

- Cục THADS tỉnh Gia Lai  

- Trại tam giam T20  

- Bị cáo; 

-  Lưu Tòa HS, VT, Hồ sơ vụ án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


